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BỘ CÂU HỎI TÌM HIỂU VỀ DÂN SỐ& PHÁT TRIỂN
Câu 1: Anh/chị hãy cho biết phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh Dân số?

a. Quy mô dân số, phân bổ dân cư


b. Cơ cấu dân số, chất lượng dân số

c. Các biện pháp thực hiện công tác DS&QLNN về dân số

d. Cả 03 câu trên đều đúng.
Câu 2: Anh/chị hãy cho biết nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân ở Điều 10 Pháp lệnh Dân số là gì?

a. Sử dụng các biện pháp tránh thai

b. Bảo vệ sức khoẻ, phòng tránh các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản.


c. Thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến SKSS/KHHGĐ.
d. Cả 03 câu trên đều đúng.

Câu 3: Anh/chị hãy cho biết hành vi nghiêm cấm theo Pháp lệnh Dân số?

a. Cản trở, cưỡng bức người thi hành công vụ


b. Cản trở, cưỡng bức người lựa chọn giới tính thai nhi


c. Cản trở, cưỡng bức việc thực hiện KHHGĐ

d. Cả 03 câu trên đều sai.
Câu 4: Anh/chị hãy cho biết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã có những văn bản nào dưới đây chỉ đạo thực hiện công tác dân số?

a. Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII ban hành 25/10/2017.

b. Nghị quyết số 137-/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ ban hành 31/12/2017.

c. Quyết định số 1125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành 31/7/2017.

d. Cả 03 câu trên đều đúng.

Câu 5: Anh/chị hãy cho biết sau Hội nghị lần thứ sáu BCH TW khóa XII đã có những văn bản nào dưới đây chỉ đạo thực hiện công tác dân số?

a. Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII ban hành 25/10/2017.

b. Nghị quyết số 137-/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ ban hành 31/12/2017.

c. Cả a và b đều đúng.

d. Cả a và b đều sai.

Câu 6: Anh/chị hãy cho biết tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành TW Khóa XII có mục tiêu cụ thể đến năm 2030 nào dưới đây? 
a. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con), quy mô dân số 104 triệu người.

b. Duy trì mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con), quy mô dân số 104 triệu người.
c. Phấn đấu đạt mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con), quy mô dân số 104 triệu người.
d. Cả 03 câu trên đều sai.
Câu 7: Anh/chị hãy cho biết tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành TW Khóa XII có mục tiêu cụ thể đến năm 2030 nào dưới đây? 
a. Tỷ số giới tính khi sinh dưới 107 bé trai/100 bé gái sinh ra sống; tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi đạt khoảng 22%; tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 11%; tỷ lệ phụ thuộc chung đạt khoảng 48%.

b. Tỷ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống; tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi đạt khoảng 22%; tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 11%; tỷ lệ phụ thuộc chung đạt khoảng 49%.

c. Tỷ số giới tính khi sinh dưới 108 bé trai/100 bé gái sinh ra sống; tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi đạt khoảng 22%; tỉ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 11%; tỷ lệ phụ thuộc chung đạt khoảng 4%. 
d. Cả 3 câu trên đều sai.

Câu 8: Anh/chị hãy cho biết tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII có mục tiêu cụ thể đến năm 2030 nào dưới đây? 
a. Tỉ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khoẻ trước khi kết hôn đạt 100%; giảm 60% số cặp tảo hôn, giảm 60% số cặp hôn nhân cận huyết thống; 

b. Tỉ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khoẻ trước khi kết hôn đạt 95%; giảm 60% số cặp tảo hôn, giảm 60% số cặp hôn nhân cận huyết thống; 

c. Tỉ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khoẻ trước khi kết hôn đạt 90%; giảm 50% số cặp tảo hôn, giảm 60% số cặp hôn nhân cận huyết thống;

d. Cả 03 câu trên đều đúng.

Câu 9: Anh/chị hãy cho biết tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành TW Khóa XII có mục tiêu cụ thể đến năm 2030 nào dưới đây? 
a. 70% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất; 90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất
b. 80% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất; 60% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất.
c. 90% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất; 70% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất
d. Cả 03 câu trên đều sai.
Câu 10: Anh/chị hãy cho biết tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành TW Khóa XII có mục tiêu cụ thể đến năm 2030 nào dưới đây? 
a. Tuổi thọ bình quân đạt 73,5 tuổi, trong đó thời gian sống khoẻ mạnh đạt tối thiểu 68 năm; 80% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khoẻ, được khám, chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung.
b. Tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, trong đó thời gian sống khoẻ mạnh đạt tối thiểu 68 năm; 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khoẻ, được khám, chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung.

c. Tuổi thọ bình quân đạt 74 tuổi, trong đó thời gian sống khoẻ mạnh đạt tối thiểu 68 năm; 90% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khoẻ, được khám, chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung.

d. Cả 03 câu trên đều sai.
Câu 11: Anh/chị hãy cho biết tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành TW Khóa XII có mục tiêu cụ thể đến năm 2030 nào dưới đây? 
a. Chiều cao người Việt Nam 18 tuổi đối với nam đạt 166,5 cm, nữ đạt 155,5 cm. Chỉ số Phát triển con người (HDI) nằm trong nhóm 4 nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
b. Chiều cao người Việt Nam 18 tuổi đối với nam đạt 167,5 cm, nữ đạt 156,5 cm. Chỉ số Phát triển con người (HDI) nằm trong nhóm 4 nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
c. Chiều cao người Việt Nam 18 tuổi đối với nam đạt 168,5 cm, nữ đạt 157,5 cm. Chỉ số Phát triển con người (HDI) nằm trong nhóm 4 nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
d. Cả 03 câu tên đều sai.
Câu 12: Anh/chị hãy cho biết tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành TW Khóa XII  có mục tiêu cụ thể đến năm 2030 nào dưới đây? 
a. 90% dân số được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thống nhất trên quy mô toàn quốc.
b. 95% dân số được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thống nhất trên quy mô toàn quốc. 
c. 100% dân số được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thống nhất trên quy mô toàn quốc.
d. Cả 03 câu đều sai.
Câu 13:  Theo anh/chị qui định mới nhất nhất về “Tiêu chuẩn, nhiệm vụ của Cộng tác viên Dân số” được qui định ở văn bản nào?

a. Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008
b. Thông tư số 01/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021

c. Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021

d. Cả 03 câu đều sai.
Câu 14: Anh/chị hãy cho biết tiêu chuẩn đầu tiên của cộng tác viên dân số theo Thông tư số 02/2021/TT-BYT được quy định như thế nào?
a. Có trình độ học vấn từ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Ở những thôn khó khăn hoặc có đồng bào dân tộc ít người không chọn được người có đủ trình độ học vấn như trên thì chọn người hoàn thành chương trình tiểu học; được đào tạo, tập huấn về dân số theo nội dung chuyên môn do Bộ Y tế ban hành.

b. Có trình độ học vấn từ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Ở những thôn khó khăn hoặc có đồng bào dân tộc ít người không chọn được người có đủ trình độ học vấn như trên thì chọn người hoàn thành chương trình trung học cơ sở. 

c. Có trình độ học vấn từ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Ở những thôn khó khăn hoặc có đồng bào dân tộc ít người không chọn được người có đủ trình độ học vấn như trên thì chọn người hoàn thành chương trình tiểu học. 
d. Cả 03 câu trên đều đúng.
Câu 15: Anh/chị hãy cho biết tiêu chuẩn thứ 2, 3 , 4 của cộng tác viên dân số theo Thông tư số 02/2021/TT-BYT?
a. Đang sinh sống, làm việc ổn định tại thôn, nơi cộng tác viên dân số đảm nhiệm; tự nguyện tham gia làm cộng tác viên dân số; có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình tham gia hoạt động xã hội, có khả năng vận động quần chúng và được cộng đồng tín nhiệm.

b. Ưu tiên những người đang làm công tác y tế thôn tham gia kiêm nhiệm cộng tác viên dân số.

c. Có đủ sức khỏe để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

d. Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 16: Anh/chị hãy cho biết nhiệm vụ của cộng tác viên dân số theo Thông tư số 02/2021/TT-BYT?
a. Cộng tác viên dân số có trách nhiệm cùng nhân viên y tế thôn và cộng tác viên các chương trình khác trên địa bàn tuyên truyền, vận động về công tác dân số, vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong địa bàn quản lý.

b. Trực tiếp tuyên truyền, vận động, tư vấn về dân số cho người dân trong địa bàn đảm nhiệm.

c. Cung cấp bao cao su, viên uống tránh thai đến từng hộ gia đình theo quy định; thực hiện tiếp thị, tiếp thị xã hội, xã hội hóa sản phẩm chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và dịch vụ về dân số theo quy định.
d. Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 17: Anh/chị hãy cho biết nhiệm vụ của cộng tác viên dân số theo Thông tư số 02/2021/TT-BYT?
a. Kiểm tra, theo dõi việc duy trì thực hiện các nội dung về dân số của các hộ gia đình tại địa bàn quản lý.

b. Thực hiện chế độ ghi chép ban đầu, thu thập số liệu, lập báo cáo định kỳ và đột xuất về dân số theo quy định hiện hành; cung cấp số liệu cho Trạm Y tế cấp xã, lập các sơ đồ và biểu đồ, quản lý số hộ gia đình về dân số tại địa bàn quản lý.

c. Bảo quản và sử dụng các tài liệu (sổ sách, biểu mẫu báo cáo...) liên quan đến nhiệm vụ được giao.

d. Cả 3 câu trên đều đúng.
Câu 18: Anh/chị hãy cho biết nhiệm vụ của cộng tác viên dân số theo Thông tư số 02/2021/TT-BYT?
a. Tham dự giao ban cộng tác viên dân số hằng tháng do Trạm Y tế cấp xã tổ chức để phản ánh tình hình và báo cáo kết quả hoạt động dân số của địa bàn được giao quản lý.
b. Phát hiện và đề xuất với cán bộ theo dõi công tác dân số cấp xã, cán bộ thuộc Trạm Y tế cấp xã các vấn đề cần thực hiện về dân số tại địa bàn quản lý.

c. Thực hiện nhiệm vụ khác về dân số do Trạm trưởng Trạm Y tế xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.
d. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 19: Anh/chị hãy cho biết quyền lợi của cộng tác viên dân số theo Thông tư số 02/2021/TT-BYT?
a. Cộng tác viên dân số được bố trí phụ trách công việc theo địa bàn thôn tùy thuộc vào đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương nhưng bảo đảm mỗi thôn có tối thiểu 01 cộng tác viên dân số.

b. Mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định.

c. Cộng tác viên dân số tiêu biểu, có đóng góp tích cực, nhiệt tình trong công tác dân số được động viên, khen thưởng và vinh danh; được tham dự các cuộc thi, hội nghị, hội thảo trong khu vực, liên khu vực để trao đổi kinh nghiệm công tác.

d. Cả 03 câu trên đều đúng.
Câu 20: Anh/chị hãy cho biết mối quan hệ công tác của cộng tác viên dân số theo Thông tư số 02/2021/TT-BYT?
a. Cộng tác viên dân số chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Trạm y tế cấp xã.

b. Cộng tác viên dân số chịu sự giám sát về hoạt động của cán bộ phụ trách công tác dân số cấp xã, Trưởng thôn cùng địa bàn quản lý.

c. Cộng tác viên dân số phối hợp công tác với các tổ chức, đoàn thể tại thôn để thực hiện nhiệm vụ được giao.

d. Cả 03 câu trên đều đúng.
Câu 21: Anh/chị hãy cho biết mối quan hệ công tác của cộng tác viên dân số theo Thông tư số 02/2021/TT-BYT?
a. Cộng tác viên dân số phối hợp với nhân viên y tế thôn và cộng tác viên chương trình khác trong thôn thực hiện nhiệm vụ được phân công.

b. Các cơ quan, tổ chức, nhân viên y tế thôn, cộng tác viên các Chương trình khác có trách nhiệm tạo điều kiện, phối hợp, hỗ trợ cộng tác viên dân số để cộng tác viên dân số hoàn thành nhiệm vụ.

c. Cả câu a và b đều đúng
d. Cả câu a và b đều sai.
Câu 22: Theo anh/chị pháp lệnh Dân số có hiệu lực thi hành vào ngày, tháng, năm nào?

a. 10/5/2008

b. 20/01/2003
c. 01/5/2003

d. 01/5/2004
Câu 23: Theo anh/chị chính sách khuyến khích 1.000.000đồng/ca được quy định trong Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh để hỗ trợ cho đối tượng nào sau đây? 

a. Kíp phẫu thuật triệt sản.

b. Cộng tác viên dân số và kế hoạch hóa gia đình ở thôn, bản, tổ dân phố.
c. Người tự nguyện thực hiện triệt sản.

d. Người thực hiện dụng cụ tử cung.

Câu 24: Anh/chị hãy cho biết quy định mức khen thưởng về mô hình “xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ ba trở lên” được áp dụng trong văn bản nào hiện nay của Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế?


a. Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 11 tháng  6  năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế”.


b. Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục triển khai xây dựng mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” giai đoạn 2021-2025.


c. Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.


d. Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định một số chính sách về DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Câu 25: Anh/chị hãy cho biết theo Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thì Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và thưởng cho đơn vị đạt danh hiệu cụm dân cư không có người sinh con thứ ba trở lên nào sau đây?


a. Cụm dân cư đạt 01 năm liền không có người sinh con thứ ba trở lên 

b. Cụm dân cư đạt 02 năm liền không có người sinh con thứ ba trở lên 

c. Cụm dân cư đạt 03 năm liền không có người sinh con thứ ba trở lên 


d. Cụm dân cư đạt 04 năm liền không có người sinh con thứ ba trở lên 

Câu 26: Anh/chị hãy cho biết theo Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định một số chính sách về DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quy định mức thưởng cao nhất cho cụm dân cư nào?

a. Cụm dân cư đạt 05 năm liền tại tổ dân phố, khu vực thuộc phường, thị trấn.

b. Cụm dân cư đạt 03 năm liền tại thôn, bản thuộc xã.

c. Cụm dân cư đạt 03 năm liền tại xã.

d. Cụm dân cư đạt 05 năm liền tại phường, thị trấn.

Câu 27. Theo anh/chị văn bản nào sau đây quy định xử phạt hành vi vi phạm hành chính về dân số đang áp dụng hiện nay?

a. Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

b. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
c. Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định một số chính sách về DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
d. Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Câu 28: Anh/chị hãy cho biết Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào?


a. Ngày 26 tháng 02 năm 2021 


b. Ngày 08 tháng 3 năm 2021 


c. Ngày 01 tháng 01 năm 2021 


d. Ngày 01 tháng 4 năm 2021 
Câu 29: Anh/chị hãy cho biết chính sách hỗ trợ đối với cộng tác viên dân số ở thôn, bản, tổ dân phố với mức phụ cấp nào hiện nay được áp dụng?

a. 0,2 mức lương cơ sở/người tháng.


b. 290.000 đồng/người/tháng.


c. 0,3 mức lương cơ sở/người tháng.


d. 295.000 đồng/người/tháng.
Câu 30: Anh/chị hãy cho biết nếu người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình là đảng viên thì bị xử lý kỷ luật được áp dụng theo văn bản nào dưới đây?


a. Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban chấp hành Trung ương xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
b. Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

c. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.


d. Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định một số chính sách về DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Câu 31: Anh/chị hãy cho biết Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành về nội dung nào sau đây?

a. Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế.
b. Kế hoạch hành động giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.  

c. Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.
d. Kế hoạch thực hiện Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.
Câu 32: Anh/chị hãy cho biết theo Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế thì đơn vị nào dưới đây đã đạt mức sinh thay thế?

a. Thị xã Hương Thủy

b. Huyện Phú Vang

c. Thành phố Huế

d. Thị xã Hương Trà
Câu 33: Anh/chị hãy cho biết theo Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế” đã đề ra bao nhiêu nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu?

a. 6 
b. 9 
c. 7 
d. 5 
Câu 34: Anh/chị hãy cho biết theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã đề ra bao nhiêu nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu?

a. 7 
b. 10 
c. 5 
d. 6 
Câu 35: Anh/chị hãy cho biết theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã đề ra những chính sách nào?

a. Hỗ trợ đối với cộng tác viên dân số ở thôn, bản, tổ dân phố với mức phụ cấp bằng 0,2 mức lương cơ sở trên người/tháng.

b. Hỗ trợ chính sách đối với cán bộ y tế trực tiếp làm phẫu thuật triệt sản; các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ tự nguyện thực hiện biện pháp tránh thai triệt sản.

c. Thực hiện chính sách khen thưởng đối với các cụm dân cư không có người sinh con thứ ba trở lên.


d. Cả 03 câu trên đều đúng.
Câu 36: Anh/chị hãy cho biết theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã đề ra mục tiêu cụ thể nào dưới đây?
a. Tỷ lệ dân số đô thị

b. Tuổi thọ trung bình của người dân

c. Tỷ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn
d. Cả 03 câu trên đều đúng.

Câu 37: Anh/chị hãy cho biết theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã đề ra mục tiêu về “giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên” đến năm 2025 xuống còn bao nhiêu %?
a. 10%
b. 12,5%
c. 11%

d. 11,5%
Câu 38: Anh/chị hãy cho biết theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã đề ra mục tiêu về “tuổi thọ trung bình của người dân” đến năm 2030 đạt bao nhiêu tuổi?
a. 75 tuổi

b. 73 tuổi

c. 74 tuổi
d. 76 tuổi
Câu 39: Anh/chị hãy cho biết theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ với định mức là bao nhiêu?
a. 2.000.000 đồng/người

b. 1.000.000 đồng/người

c. 1.500.000 đồng/người
d. 3.000.000 đồng/người

Câu 40: Anh/chị hãy cho biết theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ cho đối tượng thuộc các trường hợp nào sau đây?
a. Sinh một hoặc hai con
b. Sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên
c. Đã có một con đẻ, nhưng sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên
d. Cả 03 câu trên đều đúng.

Câu 41. Anh/chị hãy cho biết nhiệm vụ của CTV DS-KHHGĐ trong việc thực hiện chương trình SLTS, SLSS tại Quyết định số 1807/QĐ-BYT ngày 21/4/2020 là gì?


a. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động về lợi ích sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh tại cộng đồng; chú trọng truyền thông trực tiếp đối với các đối tượng là phụ nữ đang mang thai và vận động họ tham gia chương trình sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh.


b. Theo dõi, quản lý phụ nữ mang thai theo chức năng nhiệm vụ; chú trọng các phụ nữ mang thai có nguy cơ cao.


c. Theo dõi, quản lý trẻ sơ sinh được chẩn đoán xác định mắc các bệnh về di truyền, chuyển hóa bẩm sinh.


d. Tất cả các câu trên.

Câu 42. Anh/chị hãy cho biết danh mục một số bệnh, tật bẩm sinh được tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh thuộc gói dịch vụ cơ bản được Bộ Y tế ban hành tại quyết định số 3845/QĐ-BYT ngày 11/8/2021 gồm mấy bệnh (là những bệnh nào)?


a. Bốn bệnh (Hội chứng Edward, hội chứng Down, hội chứng Patau, bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia).


b. Ba bệnh (hội chứng Down, hội chứng Patau, hội chứng Edward).


c. Hai bệnh (hội chứng Edward, hội chứng Down).


d. Một bệnh (bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia).

Câu 43. Theo anh/chị sàng lọc trước sinh là việc sử dụng các kỹ thuật trong thời gian mang thai để phát hiện nguy cơ dị tật bào thai.

a. Đúng.

b. Sai.

Câu 44. Theo anh/chị hội chứng Edwards (thể tam nhiễm 18) có phải là một bất thường chủ yếu gây ra do thừa một nhiễm sắc thể số 18 trong bộ nhiễm sắc thể.


a. Đúng


b. Sai

Câu 45. Theo anh/chị có phải hội chứng Edwards là loại đột biến số lượng nhiễm sắc thể được gặp phổ biến vào hàng thứ hai sau hội chứng Down.


a. Đúng


b. Sai

Câu 46.  Anh/chị hãy cho biết hội chứng Down là gì? 


a. Hội chứng Down (thể tam nhiễm 21) là một bất thường chủ yếu gây ra do thừa 1 nhiễm sắc thể số 21 trong bộ nhiễm sắc thể.


b. Hội chứng Down (thể tam nhiễm 21) là một bất thường chủ yếu gây ra do thiếu 1 nhiễm sắc thể số 21 trong bộ nhiễm sắc thể.


c. Hội chứng Down (thể tam nhiễm 21) là một bất thường chủ yếu gây ra do thừa 1 nhiễm sắc thể số 18 trong bộ nhiễm sắc thể.


d. Hội chứng Down (thể tam nhiễm 21) là một bất thường chủ yếu gây ra do thừa 2 nhiễm sắc thể số 21 trong bộ nhiễm sắc thể.

Câu 47. Anh/chị hãy cho biết trong các trường hợp bất thường về số lượng nhiễm sắc thể, hội chứng nào dưới đây được gặp phổ biến nhất?


a. Hội chứng Klinefelter (47, XXY)


b. Hội chứng Down (Trisomy 21)


c. Turner (45, X)


d. Hội chứng Edwards (trisomy 18)

Câu 48. Anh/chị hãy cho biết hội chứng Patau (thể tam nhiễm 13) là gì?


a. Hội chứng Patau (thể tam nhiễm 13) là một bất thường chủ yếu gây ra do thừa một nhiễm sắc thể số 13 trong bộ nhiễm sắc thể.


b. Hội chứng Patau (thể tam nhiễm 13) là một bất thường chủ yếu gây ra do thiếu một nhiễm sắc thể số 13 trong bộ nhiễm sắc thể.


c. Hội chứng Patau (thể tam nhiễm 13) là một bất thường chủ yếu gây ra do thừa hai nhiễm sắc thể số 13 trong bộ nhiễm sắc thể.


d. Hội chứng Patau (thể tam nhiễm 13) là một bất thường chủ yếu gây ra do thiếu hai nhiễm sắc thể số 13 trong bộ nhiễm sắc thể.

Câu 49. Anh/chị hãy cho biết bệnh Thalassemia là gì?  


a. Bệnh Thalassemia là do tan máu di truyền.

b. Bệnh có biểu hiện nổi bật là thiếu sắt trong cơ thể.
c. Bệnh có hai biểu hiện nổi bật là thiếu máu và ứ sắt trong cơ thể.

d. Câu a và c đúng.
Câu 50. Theo anh/chị nếu một phụ nữ bị bệnh Thalassemia, các bác sỹ nên tư vấn không được uống bổ sung sắt.


a. Đúng.


b. Sai.

Câu 51. Anh/chị hãy cho biết thiếu máu do bệnh Thalassemia trong thai kỳ có thể dẫn đến nguy cơ sảy thai, sinh non.

a. Đúng.

b. Sai.

Câu 52. Theo anh/chị xét nghiệm PAPP-A, free ẞ hCG trong máu mẹ để sàng lọc hội chứng Down được thực hiện ở thời điểm nào dưới đây:

a. Tuổi thai từ 15 đến 20 tuần.

b. Bất kỳ thời điểm nào trong thai kỳ.

c. Trước khi tuổi thai được 20 tuần.

d. Tuổi thai 11 đến 13 tuần 6 ngày.

Câu 53. Anh/chị hãy cho biết việc bổ sung sắt acid folic sớm trước khi mang thai nhằm mục đích gì?

a. Giảm nguy cơ thai nhi bị bệnh lý khiếm khuyết ống thần kinh.

b. Giảm nguy cơ thai nhi bị bệnh lý thiếu máu.

c. Giảm nguy cơ thai nhi bị hội chứng Down.

d. Giảm nguy cơ thai nhi bị hội chứng Edward.

Câu 54. Theo anh/chị tiêm chủng cúm (influenza) ở thai phụ nhằm mục đích:

a. Tránh mắc bệnh và các biến chứng nặng của cúm ở các bà mẹ mang thai.

b. Phòng được cúm cho trẻ sau sinh, đặc biệt là trong 6 tháng đầu.

c. Giảm thiểu việc lây truyền cúm trong cộng đồng.

d. Tất cả các câu trên.
Câu 55. Anh/chị hãy cho biết danh mục một số bệnh, tật bẩm sinh được tầm soát, chẩn đoán, điều trị sơ sinh thuộc gói dịch vụ cơ bản được Bộ Y tế ban hành tại quyết định số 3845/QĐ-BYT ngày 11/8/2021 gồm mấy bệnh (là những bệnh nào)?


a. Hai bệnh (bệnh suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD).


b. Năm bệnh (bệnh suy giáp trạng bẩm sinh, bệnh thiếu men G6PD, bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh, bệnh khiếm thính bẩm sinh, bệnh tim bẩm sinh).


c. Bốn bệnh (bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh, bệnh khiếm thính bẩm sinh, bệnh thiếu men G6PD, bệnh tim bẩm sinh).


d. Một bệnh (bệnh tim bẩm sinh).

Câu 56. Theo anh/chị sàng lọc sơ sinh là việc sử dụng các kỹ thuật để phát hiện trẻ sơ sinh có nguy cơ mắc các bất thường bẩm sinh, các bệnh lý liên quan đến rối loạn nội tiết - chuyển hóa - di truyền nhưng chưa có biểu hiện trên lâm sàng ở giai đoạn sơ sinh.
a. Đúng.

b. Sai. 

Câu 57. Anh/chị hãy cho biết thời điểm nào có thể lấy mẫu máu gót chân trẻ sơ sinh?


a. Trẻ sơ sinh có tuổi từ 24 giờ đến 72 giờ. 

b. Thời điểm lấy mẫu máu trẻ sơ sinh tốt nhất là 48 giờ sau sinh.


c. Những trẻ sơ sinh rời cơ sở sản khoa sớm hơn 24 giờ sau sinh, cần lấy mẫu máu trước khi rời cơ sở sản khoa. Nếu trẻ cần truyền máu, mẫu máu sàng lọc cần lấy trước khi truyền máu.

d. Tất cả các câu trên.

Câu 58. Anh/chị hãy cho biết thiểu năng giáp bẩm sinh có phải là một bệnh bẩm sinh liên quan đến tuyến giáp có hình cánh bướm nằm ở phía trên cổ có nhiệm vụ tổng hợp và bài tiết hóc môn thyroxin rất cần thiết cho việc điều hòa sự phát triển của cơ thể, phát triển não và tốc độ của các hoạt động chuyển hóa.


a. Đúng


b. Sai

Câu 59. Theo anh/chị việc điều trị cho trẻ mắc bệnh thiểu năng giáp bẩm sinh chỉ hiệu quả khi nào?

a. Bắt đầu điều trị sớm ngay sau sinh.

a. Điều trị ngay từ giai đoạn trước sinh.

c. Không cần điều trị mà chỉ cần theo dõi và hạn chế sử dụng một số loại thực phẩm và dược phẩm.

d. Điều trị ngay khi trẻ được 1 tuổi.

Câu 60. Anh/chị hãy cho biết thế nào là thiếu men G6PD?


a. Thiếu men G6PD là một khiếm khuyết di truyền về men rất phổ biến ở người.


b. Người bị thiếu men G6PD có hồng cầu dễ bị tổn thương khi bị tác động của các tác nhân oxy hóa như khi ăn một số loại thức ăn (đậu tằm) hoặc sử dụng một số loại thuốc dùng trong điều trị một số bệnh (chloroquine) sẽ gây ra tình trạng huyết tán cấp, thiếu máu huyết tán mãn tính.


c. Thiếu men G6PD không phải là một khiếm khuyết di truyền về men
.


d. Câu a và b đúng

Câu 61. Anh/chị hãy cho biết tình trạng thiếu máu và vàng da sơ sinh kéo dài là hai vấn đề nghiêm trọng mà trẻ bị thiếu men G6PD gặp phải?


a. Đúng


b. Sai

Câu 62. Anh/chị hãy cho biết bệnh tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh là một bệnh di truyền liên quan đến sự bất thường trong hoạt động chức năng của tuyến thượng thận?


a. Đúng


b. Sai

Câu 63. Bệnh tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh có những biểu hiện nào dưới đây.


a. Biểu hiện lâm sàng của bệnh phụ thuộc vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của tình trạng thiếu hụt enzyme.


b. Sự biểu hiện của bệnh khác nhau giữa hai giới.


c. Nhiều trường hợp giới tính của trẻ sơ sinh thường khó xác định do biểu hiện của cơ quan sinh dục không rõ ràng.


d. Tất cả các câu trên.

Câu 64. Anh/chị hãy cho biết suy giảm thính lực bẩm sinh hay còn gọi là điếc bẩm sinh xảy ra do tổn thương cơ quan thính giác ngay từ thời kỳ bào thai, nên ngay sau khi sinh ra trẻ đã bị giảm thính lực?


a. Đúng


b. Sai

Câu 65. Theo anh/chị thời điểm nào là tốt nhất để trẻ bị suy giảm thính lực bẩm sinh được cho phép can thiệp sớm bằng máy trợ thính?


a. Khi trẻ được 3 đến 6 tháng tuổi.


b. Khi trẻ được 3 đến 7 tháng tuổi.


c. Khi trẻ được 4 đến 9 tháng tuổi.


d. Khi trẻ được trên 9 tháng tuổi.

Câu 66. Anh/chị hãy cho biết dị tật tim bẩm sinh là gì?

a. Dị tật tim bẩm sinh là những bất thường trong cấu trúc của tim, bệnh xảy ra lúc trẻ mới sinh. 

b. Các dị tật tim bẩm sinh làm thay đổi dòng chảy bình thường của máu trong tim. 

c. Các dị tật tim bẩm sinh là loại dị tật bẩm sinh phổ biến nhất. 

d. Tất cả các câu trên

Câu 67. Anh/chị hãy cho biết nhận định nào dưới đây về sàng lọc sơ sinh các dị tật tim bẩm sinh bằng máy đo độ bão hòa oxy là đúng?

a. Cho phép phát hiện sớm tất cả các dị tật tim bẩm sinh.

b. Có thể thực hiện ngay sau khi sinh.
c. Nên thực hiện cho tất cả các trẻ sơ sinh sau 24 giờ.




d. Nên thực hiện cho tất cả các trẻ sơ sinh có biểu hiện bình thường được sinh vào lúc ≥ 35 tuần thai và sau sinh ít nhất 24 giờ.


Câu 68. Anh/chị hãy cho biết nhiệm vụ của CTV DS-KHHGĐ trong việc thực hiện chương trình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân tại Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 07/01/2011 là gì?


a. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động về lợi ích tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân tại cộng đồng.


b. Chú trọng truyền thông trực tiếp cho nam, nữ chuẩn bị kết hôn và vận  động họ đến các cơ sở tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân để được tư vấn và khám sức khỏe.

c. Quản lý các trường hợp có nghi ngờ mắc bệnh lý di truyền theo kết luận (chỉ định) của bác sĩ chuyên khoa. Tổng hợp báo cáo theo quy định.

d. Câu a và b đúng.

Câu 69: Anh/chị hãy cho biết chỉ tiêu cụ thể tại Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về tỷ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt bao nhiêu % vào năm 2025 và bao nhiêu % vào năm 2030 

a. Tỷ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 60%  năm 2025; 70% năm 2030 .

b. Tỷ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 75%  năm 2025; 80% năm 2030 .

c. Tỷ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 70% năm 2025; 90% năm 2030.

d. Tỷ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 70%  năm 2025; 85% năm 2030 .

Câu 70. Anh/chị hãy cho biết nguyên tắc tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân được quy định tại Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 07/01/2011 dưới đây là gì?

a. Tự nguyện

b. Tôn trọng nhân thân và đảm bảo bí mật riêng tư

c. Phù hợp với pháp luật hiện hành.

d. Tất cả các câu trên.

Câu 71. Theo anh/chị khám sức khỏe trước khi kết hôn sẽ đem lại những lợi ích gì?


a. Giúp phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị kịp thời các căn bệnh liên quan đến đời sống tình dục của các cặp đôi.

b. Dự phòng và điều trị những bệnh lý tiềm ẩn, giúp cho việc mang thai và sinh nở về sau được suôn sẻ hơn.

c. Kiểm tra khả năng sinh sản ở cả vợ và chồng, điều trị sớm một số bệnh có khả năng gây ảnh hưởng tới việc mang thai và sinh con. Giúp tránh được một số dị tật bẩm sinh cho con cái trong tương lai.

d. Tất cả các câu trên.

Câu 72. Anh/chị hãy cho biết tư vấn khỏe tiền hôn nhân một loại hình tư vấn đặc biệt cho nam, nữ chuẩn bị kết hôn, nhằm cung cấp kiến thức về sức khỏe, hỗ trợ thay đổi hành vi, góp phần đảm bảo hôn nhân bền vững, nâng cao chất lượng giống nòi.


a. Đúng


b. Sai

Câu 73: Anh/chị  hãy cho biết vị thành niên là những người ở độ tuổi nào?

a. Từ 6 - 9 tuổi.
b. Từ 6 - 25 tuổi.
c. Từ 10 - 19 tuổi.
d. Từ 20 - 25 tuổi.

Câu 74. Anh/chị  hãy cho biết hậu quả của việc có thai ở tuổi VTN?

a. Nạo hút thai không an toàn có thể dẫn đến viêm nhiễm đường sinh sản, có thể sẽ không bao giờ có con, vô sinh; Nếu phải đẻ con rất dễ  đẻ non và có thể chết mẹ và chết con.
b. Để lại nhiều tổn thương về tinh thần của bạn và tình cảm của gia đình.

c. Sẽ phải bỏ học sớm, phải đi làm sớm để nuôi con, không có cơ hội có việc làm tốt, tổn hại đến kinh tế gia đình.

d. Tất cả các câu trên.

Câu 75. Anh/chị  hãy cho biết nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng nạo phá thai ở tuổi VTN?

a. Do VTN ngày nay có nhu cầu quan hệ tình dục sớm.

b. Do thiếu hiểu biết kiến thức về giới, tình dục an toàn.

c. Do gia đình và xã hội ít định kiến với vấn đề này hơn.

d. Do tuổi dậy thì giảm xuống nhưng tuổi kết hôn tăng lên

Câu 76. Anh/chị hãy cho biết tình dục an toàn có phải là những hành vi tình dục không có nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục và mang thai ngoài ý muốn.


a. Đúng


b. Sai

Câu 77: Anh/chị  hãy cho biết Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 có 06 mục tiêu và 09 nhiệm vụ giải pháp?


a. Đúng

b. Sai

Câu 78. Anh/chị hãy cho biết khẩu hiệu của chính sách dân số trong tình hình mới là “Mỗi cặp vợ chồng hãy nên sinh đủ 2 con”.

a. Đúng

b. Sai

Câu 79: Anh/chị hãy cho biết Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật .


a. Đúng
b. Sai

Câu 80. Anh/chị hãy cho biết tại Quyết định số 1445 /QĐ-UBND ngày 11 tháng  6  năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” tỉnh Thừa Thiên Huế. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 giảm tỷ lệ tảo hôn xuống còn 3%. 

a. Đúng

b. Sai 
Câu 81: Anh/chị  hãy cho biết hôn nhân cận huyết thống là gì?

a. Là tình trạng kết hôn giữa những người có cùng dòng máu trực hệ và/hoặc giữa những người có quan hệ huyết thống (bên nội và/hoặc bên ngoại) 

b. Là tình trạng kết hôn giữa những người có cùng dòng máu trực hệ và/hoặc giữa những người có quan hệ huyết thống (bên nội và/hoặc bên ngoại) trong phạm vi ba đời. 

c. Là tình trạng kết hôn giữa những người có cùng dòng máu trực hệ và/hoặc giữa những người có quan hệ huyết thống (bên nội và/hoặc bên ngoại) trong phạm vi bốn đời. 

d. Là tình trạng kết hôn giữa những người có cùng dòng máu trực hệ và/hoặc giữa những người có quan hệ huyết thống (bên nội và/hoặc bên ngoại) trong phạm vi năm đời. 

Câu 82: Theo anh/chị Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định điều kiện kết hôn là nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên?

a. Đúng

b. Sai


Câu 83: Anh/chị  hãy cho biết hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn được quy định như thế nào tại Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020. 

a. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn.

b. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn.

c. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn.

d. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn.

Câu 84: Anh/chị  hãy cho biết hành vi  hôn nhân cận huyết thông được quy định như thế nào tại Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020. 

a. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;

b. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;

c. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;

d. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;

Câu 85.  Anh/chị  hãy cho biết tại Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về danh sách tỉnh, thành phố thuộc các vùng theo tỷ số giới tính khi sinh sử dụng để xây dựng Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025. Tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc nhóm 2 - nhóm TSGTKS cao,  từ 109-112 trẻ trai/ 100 trẻ gái sinh ra sống .

a. Đúng

b. Sai
Câu 86. Anh/chị  hãy cho biết tại Quyết định số 1445 /QĐ-UBND ngày 11 tháng  6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” tỉnh Thừa Thiên Huế. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là Tỷ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống.

a. Đúng

b. Sai

Câu 87.  Anh/chị  hãy cho biết hậu quả của việc lựa chọn giới tính thai nhi là gì?

a. Nam giới khó tìm được bạn đời khi đến tuổi kết hôn; phụ nữ có thể kết hôn sớm, tỷ lệ ly hôn, tái hôn tăng cao; gia tăng tỷ lệ buôn bán phụ nữ, tệ nạn mại dâm.

b. Gia tăng thực trạng bất bình đảng giới, bạo hành giới đối với phụ nữ và trẻ em gái.

c. Thừa nam, thiếu nữ trong tương lai.

d. Tất cả các câu trên.

Câu 88. Anh/chị  hãy cho biết từ năm nào, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố ngày 11/10 hàng năm trở thành Ngày Quốc tế Trẻ em gái nhằm mục tiêu “công nhận các quyền của trẻ em gái và những thách thức mà trẻ em gái phải đối mặt trên khắp thế giới ”. 

a. Năm 2007.

b. Năm 2010.

c. Năm 2011.

d. Năm 2020

Câu 89. Anh/chị  hãy cho biết để đánh giá tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, trong dân số học người ta thường dùng các chỉ số:

a. Tỷ suất giới tính khi sinh

b. Tỷ lệ giới tính khi sinh

c. Tỷ số giới tính khi sinh

d. Tỷ số giới tính

Câu 90. Anh/chị  hãy cho biết tỷ số giới tính khi sinh là:

a. Tỷ số giới tính khi sinh được tính bằng số bé gái sinh ra sống so với 100 bé trai sinh ra sống trong cùng thời kỳ (năm).

b. Tỷ số giới tính khi sinh được tính bằng số bé gái sinh ra sống so với 80 bé trai sinh ra sốngtrong cùng thời kỳ (năm).
c. Tỷ số giới tính khi sinh được tính bằng số bé trai sinh ra sống so với 100 bé gái sinh ra sống trong cùng thời kỳ (năm).

d. Cả a, b, c đều sai.

Câu 91.  Anh/chị cho biết các nhóm giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi 

a. Tăng cường truyền thông, giáo dục, vận động để người dân nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi;

b. Thực hiện các chính sách ưu tiên nữ giới, ưu tiên những gia đình sinh con một bề là nữ;

c. Tăng cường thực thi pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi;

d. Tất cả các câu trên.

Câu 92: Theo anh/chị ngày 14 tháng 12 năm 1990, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc lấy ngày 1 tháng 10 hàng năm làm Ngày gì?

a. Ngày Quốc tế thiếu nhi

b. Ngày Quốc tế Phụ nữ 

c. Ngày Quốc tế trẻ em gái

d. Ngày Quốc tế Người cao tuổi

Câu 93. Anh/chị hãy cho biết theo Luật người cao tuổi năm 2009, ngày người cao tuổi Việt Nam là ngày Ngày 06 tháng 6 hằng năm. 

a. Đúng

b. Sai
Câu 94. Anh/chị  hãy cho biết Người cao tuổi theo Luật người cao tuổi (Điều 2, Luật Người cao tuổi) được Quốc Hội Khóa XII thông qua ngày 23/11/2009, có hiệu lực ngày từ ngày 01/7/2010) là công dân Việt Nam:

a. Từ đủ 65 tuổi trở lên

b. Từ đủ 60 tuổi trở lên. 

c. Cả a và b đúng.

d. Cả a và b sai

Câu 95. Anh/chị  hãy cho biết tại Quyết định số 1445 /QĐ-UBND ngày 11 tháng  6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” tỉnh Thừa Thiên Huế. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 tuổi thọ trung bình của người dân đạt 73 tuổi.

a. Đúng

b. Sai

Câu 96. Anh/chị  hãy cho biết Thông tư 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế trách nhiệm thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm những đơn vị nào?

a. Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

b. Các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa.

c. Trạm y tế xã, phường, thị trấn.

d. Tất cả các câu trên.

Câu 97. Anh/chị  hãy cho biết Người cao tuổi từ bao nhiêu tuổi thì được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí?

a. Người đủ 60 tuổi trở lên.

b. Người đủ 65 tuổi trở lên.

c. Người đủ 70 tuổi trở lên.

d. Người đủ 80 tuổi trở lên.

Câu 98.  Anh/chị  hãy cho biết Thông tư 21/2011/TT-BTC ngày 18/02/2011 của Bộ Tài chính quy định Trạm y tế xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú, được ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí để chi cho các hoạt động nào sau đây?

a. Chi tuyên truyền, phổ biến kiến thức phổ thông về chăm sóc sức khoẻ; hướng dẫn người cao tuổi kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khoẻ.

b. Chi lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khoẻ người cao tuổi.

c. Chi tổ chức kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi.

d. Tất cả các câu trên.

Câu 99. Anh/chị hãy cho biết giai đoạn “Già hoá dân số” hay “Dân số đang già” (Population Ageing) là:

a. 65+  ≥ 7% tổng dân số  

b. 60+ ≥ 10% tổng dân số

c. 65+  ≥ 7%; hoặc 60+ ≥ 10% tổng dân số

d. 65+  ≥ 10% ; hoặc 60+ ≥ 7% tổng dân số 

Câu 100. Anh/chị hãy cho biết giai đoạn “Dân số già” hay “Dân số đã già” (Aged Population) là:

a. 65+ ≥ 14% hoặc 60+ ≥ 20% tổng dân số

b. 65+ ≥ 14% tổng dân số

b. 60+ ≥ 20% tổng dân số

d. 65+ ≥ 20%  hoặc 60+ ≥  14% tổng dân số

Câu 101. Anh/chị hãy cho biết giai đoạn “Dân số siêu già” (Super Aging)là:

a. 65+ ≥ 7% tổng dân số

b. 65+ ≥ 14% tổng dân số

c. 65+ ≥ 21% tổng dân số hoặc 60+≥ 30% tổng dân số

d. 65+ ≥ 28% tổng dân số

Câu 102. Anh/chị hãy cho biết để đánh giá một phần chất lượng sống của người cao tuổi, trong nhân khẩu học người ta thường dùng chỉ số:

a. Tuổi thọ bình quân

b. Thời gian ốm đau, bệnh tật.

c. Tuổi thọ bình quân khỏe mạnh

d. Tuổi mãn dục nam, mãn kinh nữ. 
Câu 104. Anh/chị  hãy cho biết vai trò của người cao tuổi trong gia đình:

a. Hình thành những giá trị văn hóa gia đình.

b. Chọn lọc và phát triển những giá trị tốt đẹp

c.Truyền lại những giá trị văn hóa tốt đẹp ấy cho các thế hệ sau.

d. Tất cả các câu trên.

Câu 105. Anh/chị  hãy cho biết vì sao phải cần quan tâm đến người cao tuổi:

a. Xu hướng dân số nước ta là ngày càng già hóa dân số

b. Vai trò của người cao tuổi rất quan trọng

c. Chăm sóc người cao tuổi để họ có cuộc sống khỏe mạnh, sống vui và có ích

d. Tất cả các câu trên.

Câu 106: Anh/chị hãy cho biết Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND ngày/29/ 9/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định một số chính sách về DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh, quy định Đối với Tổ dân phố, khu vực thuộc phường, thị trấn và có từ 200 hộ trở lên đạt 05 năm liền (giai đoạn 5 năm) không có người sinh con thứ ba trở lên được Chủ tịch UBND  tỉnh tặng bằng khen và thưởng 50,000,000 (Năm mươi triệu đồng)?

a. Đúng

b. Sai

Câu 107: Theo anh/chị tháng 11 năm 1989, Tại Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển được tổ chức tại Amrterdam- Hà Lan, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) đã quyết định lấy ngày 11/7 là ngày Dân số Thế giới. 

a. Đúng

b. Sai

Câu 108: Anh/chị hãy cho biết tại Quyết định số 326 ngày 19 tháng 5 năm nào, Thủ tướng Chính phủ đã lấy ngày 26 tháng 12 hằng năm làm Ngày Dân số Việt Nam.

a. Năm 1995

b. Năm 1996

c. Năm 1997

d. năm 1998

Câu 109: Anh/chị hãy cho biết ngày 26/11/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2161/QĐ-TTg lấy tháng 12 hằng năm là “Tháng hành động quốc gia về Dân số” nhằm mục tiêu:

a. Nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ

b. Tăng cường sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân. 

c. Nâng cao nhận thực của từng gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ.

d. Nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, từng gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ. Tăng cường sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân. 

Câu 110:  Anh/chị hãy cho biết chất lượng dân số là chỉ số phản ánh gì?

a. Chất lượng dân số là chỉ số phản ánh tình trạng thể chất, trí tuệ và tinh thần của cộng đồng dân cư

b. Chất lượng dân số là chỉ số phản ánh tình trạng thể chất, trí tuệ của cộng đồng dân cư

c. Chất lượng dân số là chỉ số phản ánh tình trạng tinh thần của cộng đồng dân cư

d. Chất lượng dân số là chỉ số phản ánh tình trạng trí tuệ của cộng đồng dân cư

Câu 111. Anh/chị hãy cho biết nội dung tuyên truyền và tư vấn về kế hoạch hoá gia đình được quy định tại Điều 11 Pháp lệnh Dân số số 06/2003/PL-UBTVQH11  của Uy ban thường vụ Quốc hội

a. Cơ quan quản lý nhà nước về dân số có trách nhiệm xây dựng chương trình, nội dung tuyên truyền, tư vấn về KHHGĐ; phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức thực hiện tuyên truyền, tư vấn về KHHGĐ. 

b. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền được tiếp nhận thông tin, tham gia tuyên truyền, tư vấn việc thực hiện KHHGĐ.

c. Các cơ quan thông tin tuyên truyền có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân số và KHHGĐ. Nội dung và hình thức tuyên truyền phải phù hợp và dễ hiểu đối với từng nhóm đối tượng.

d.  Tất cả các câu trên.
Câu 112. Anh/chị hãy cho biết ngày 26/9/2007, với sự liên minh của 11 tổ chức Phi chính phủ và các Hiệp hội Khoa học và Y khoa quốc tế quan tâm đến sức khỏe giới tính và sức khỏe sinh sản đã thống nhất phát động lấy ngày 26/9 hàng năm là ngày Tránh thai Thế giới.

a. Đúng

b. Sai 

Câu 113. Anh/chị hãy cho biết khi các cặp vợ chồng thực hiện Kế hoạch hóa gia đình sẽ giúp họ đạt được mục tiêu gì?

a. Quyết định được số con.

b. Tránh những trường hợp sinh không mong muốn.

c. Quyết định được thời gian và khoảng cách sinh con.

d. Tất cả các câu trên.

Câu 114. Theo anh/chị dụng cụ tử cung Tcu 380A khi đặt vào trong buồng tử cung của người phụ nữ sẽ có tác dụng thời hạn sử dụng bao lâu?

a. Tác dụng 8 – 10 năm.

b. Tác dụng 3 – 5 năm.

c. Tác dụng 5 – 7 năm.

d. Tác dụng trên 10 năm.

Câu 115. Anh/chị hãy cho biết biện pháp tránh thai được sử dụng sau khi giao hợp không được bảo vệ là biện pháp tránh thai nào dưới đây?. 

a. Viên uống tránh thai khẩn cấp.

b. Dụng cụ tử cung.

c. Thuốc tiêm tránh thai.

d. Bao cao su.

Câu 116. Anh/chị hãy cho biết các định mức PTTT được quy định tại quyết định số 199/QĐ-BYT ngày 20/01/2009 của Bộ Y tế.

a. DCTC: 1,1 chiếc/người mới sử dụng, thuốc cấy: 01 liều/người mới sử dụng

b. Thuốc tiêm tránh thai 3 tháng: 4 lọ/người sử dụng liên tục trong năm.

c. Bao cao su: 100 chiếc/người sử dụng liên tục trong năm, thuốc viên uống: 13 vỉ/người mới sử dụng liên tục trong năm.

d. Tất cả các câu trên.

Câu 117. Theo anh/chị tiếp thị xã hội PTTT là kênh phân phối trung gian giữa miễn phí và thị trường thương mại, tạo sự chuyển đổi hành vi của khách hàng từ sử dụng PTTT miễn phí sang sử dụng PTTT có giá trị thương mại. Sản phẩm TTXH có sự trợ giá của Nhà nước 30-70%.

a. Đúng.

b. Sai.

Câu 118. Theo anh/chị xã hội hóa PTTT là phương thức trung gian chuyển tiếp giữa miễn phí, TTXH và tiến tới thị trường thương mại. Sản phẩm XHH theo giá thị trường thương mại, được đề án giảm một phần.

a. Đúng.

b. Sai.

Câu 119. Anh/chị hãy cho biết các sản phẩm tiếp thị xã hội PTTT hiện nay đang được triển khai trong chương trình dân số là những sản phẩm nào dưới đây?

a. Bao cao su NightHappy (có 3 loại gồm hương dâu, hương bạc hà và không mùi), bao cao su yes.


b. Viên uống tránh thai Night Happy, viên uống tránh thai Lovepill.


c. Vòng tránh thai Ideal Tcu 380A.


d. Tất cả các câu trên.

Câu 120. Theo anh/chị viên uống tránh thai Anna, bao cao su Hello Plus, Bao cao su I Love You, gel bôi trơn Sensi Love, dung dịch vệ sinh Vagis là sản phẩm của chương trình xã hội hóa hay tiếp thị xã hội?

a. Xã hội hóa.

b. Tiếp tiếp thị xã hội.

c. Là sản phẩm của xã hội hóa và tiếp thị xã hội.

d. Không phải sản phẩm của xã hội hóa và tiếp thị xã hội.

